
UBND TỈNH HƯNG YÊN Phụ lục số 01

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG LÀ TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP
GIAO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HOÀNG HOA THÁM ĐỂ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

(Kèm theo Quyết định số                    /QĐ-UBND ngày              /9/2025 của UBND tỉnh)

STT

Trước khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành
chính Sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

Thông tin cơ sở nhà, đất Mục đích sử dụng
của cơ sở nhà, đất

Ghi chú 
Diện tích
đất (m2)

Diện tích
sàn sử dụng

(m2)
Tổng số 

Theo hiện trạng Sau sắp xếp

Tên Trụ sở/cơ sở nhà, đất Tên cơ quan/đơn vị
quản lý, sử dụng 

Tên cơ quan/đơn vị
quản lý, sử dụng 

Mục đích sử dụng trụ
sở/cơ sở nhà, đất Địa chỉ Trụ sở

làm việc

Cơ sở
hoạt

động sự
nghiệp

Trụ sở
làm việc

Cơ sở
hoạt

động sự
nghiệp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
HU-HĐND-UBND huyện
Tiên Lữ 

Huyện Ủy Tiên Lữ  Đảng uỷ xã Hoàng
Hoa Thám 

 Đảng uỷ xã Hoàng
Hoa Thám 

Thôn Tiên Xá, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 8,562 3,397 1 1 1

2
HĐND - UBND huyện Tiên

Lữ 
UBND huyện Tiên
Lữ

 UBND xã Hoàng
Hoa Thám

trụ sở làm việc
UBND xã Hoàng
Hoa Thám 

Thôn Tiên Xá, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 9,273 7,232 1 1 1

Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả
UBND xã Hoàng
Hoa Thám

Thôn Tiên Xá, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 972 340 1 1 1

3
Trung tâm văn hóa và
truyền thanh huyện Tiên
Lữ

Trung tâm văn hóa
và truyền thanh
huyện Tiên Lữ

Trung tâm văn hóa
và truyền thanh xã
Hoàng Hoa Thám

Trung tâm văn hóa
và truyền thanh xã
Hoàng Hoa Thám

Thôn Tiên Xá, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 2,445 1,762 1 1 1 171,534,049

4
Trung tâm Chính trị huyện
Tiên Lữ 

Trung tâm Chính trị
huyện Tiên Lữ 

Trung tâm Chính trị
xã Hoàng Hoa Thám

Trung tâm Chính
trị xã Hoàng Hoa
Thám

khu Hòa Bình, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 2,545 1,435 1 1 1

5 Trường mầm non Nhật Tân
Trường mầm non
Nhật Tân

Trường mầm non
Nhật Tân

Trường mầm non
Nhật Tân

Thôn Linh Hạ, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 2,839 2,447 1 1 1

6 Trường THCS Nhật Tân
Trường THCS Nhật
Tân

Trường THCS Nhật
Tân

Trường THCS Nhật
Tân

Thôn An Trạch ,xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 5,373 2,507 1 1 1

7 Trường Tiểu học Nhật Tân
Trường Tiểu học
Nhật Tân

Trường Tiểu học
Nhật Tân

Trường Tiểu học
Nhật Tân

Thôn An Trạch, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 6,483 2,219 1 1 1

8 Trạm y tế xã Nhật Tân UBND  xã Nhật Tân
UBND xã Hoàng
Hoa Thám

Trạm y tế 
Thôn An Trạch, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 3,200 394 1 1 1

9 Trường Tiểu học Hưng Đạo
Trường Tiểu học
Hưng Đạo

Trường Tiểu học
Hưng Đạo

Trường Tiểu học
Hưng Đạo

Thôn Tam Nông, xã Hoàng Hoa Thám,
tỉnh Hưng Yên 5,520 1,995 1 1 1

10 Trường THCS Hưng Đạo
Trường THCS Hưng
Đạo

Trường THCS Hưng
Đạo

Trường THCS Hưng
Đạo

Thôn Tam Nông, xã Hoàng Hoa Thám,
tỉnh Hưng Yên 5,189 2,419 1 1 1

11
Trường Mầm non Hưng
Đạo điểm trường thôn
Dung

Trường Mầm non
Hưng Đạo 

Trường Mầm non
Hưng Đạo 

Trường Mầm non
Hưng Đạo 

Thôn Dung, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 677 495 1 1 1

12
Trường Mầm non Hưng
Đạo điểm trường thôn Tam
Nông

Thôn Tam Nông, xã Hoàng Hoa Thám,
tỉnh Hưng Yên 621 396 1 1 1

13
Trường Mầm non Hưng
Đạo điểm trường thôn
Xuân Hậu

Thôn Xuân Điểm, xã Hoàng Hoa Thám,
tỉnh Hưng Yên 765 352 1 1 1

14 Trạm y tế xã Hưng Đạo UBND xã Hưng Đạo
UBND xã Hoàng
Hoa Thám

Trạm y tế 
Thôn Dung, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 1,689 312 1 1 1

15
Trường mầm non An Viên
cơ sở Nội Lễ 2 

Trường mầm non
An Viên 

Trường mầm non
An Viên

Trường mầm non
An Viên

thôn Nội Lễ, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 666 128 1 1 1

16
Trường mầm non An viên
cơ sở Nội Lễ 1

thôn Nội Lễ, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 786 254 1 1 1

17
Trường mầm non An viên
cơ sở An Xá 

Thôn An Xá,  xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 999 381 1 1 1

18
Trường mầm non An viên
cơ sở Nội Thượng

Thôn Nội Thượng,  xã Hoàng Hoa Thám,
tỉnh Hưng Yên 1,158 412 1 1 1

19
Trường mầm non An viên
cơ sở Nội Mai 

 Thôn Nội Mai, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 484 276 1 1 1

20 Trường tiểu học An Viên
Trường tiểu học An
Viên

Trường tiểu học An
Viên

Trường tiểu học An
Viên

Thôn An Xá,  xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 7,430 2,577 1 1 1

21 Trường THCS An Viên
Trường THCS An
Viên

Trường THCS An
Viên

Trường THCS An
Viên

Thôn An Xá,  xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 5,671 1,684 1 1 1

22 Trạm y tế xã An viên UBND xã An Viên
UBND xã Hoàng
Hoa Thám

Trạm y tế 
Thôn Nội Thượng, xã Hoàng Hoa Thám,
tỉnh Hưng Yên 2,023 529 1 1 1

23 Trạm y tế xã Dị Chế 
UBND Thị trấn
Vương

UBND xã Hoàng
Hoa Thám

Trạm y tế 
Thôn Dị Chế, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 1,981 1,049 1 1 1

24 Trạm y tế xã Ngô Quyền
UBND Thị trấn
Vương

UBND xã Hoàng
Hoa Thám

Trạm y tế 
Thôn Đại Nại, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 1,300 350 1 1 1

25 Trường THCS Tiên Lữ
Trường THCS Tiên
Lữ

Trường THCS Tiên
Lữ

Trường THCS Tiên
Lữ

Khu Đồng Quan, xã Hoàng Hoa Thám,
tỉnh Hưng Yên 6,965 2,750 1 1 1

26 Trường THCS Dị Chế
Trường THCS Dị
Chế

Trường THCS Dị
Chế

Trường THCS Dị
Chế

 Thôn Dị Chế, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 7,098 2,122 1 1 1

27 Trường THCS Ngô Quyền
Trường THCS Ngô
Quyền

Trường THCS Ngô
Quyền

Trường THCS Ngô
Quyền

Thôn Đại Nại, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 6,700 2,600 1 1 1

28 Trường Tiểu học Dị Chế
Trường Tiểu học Dị
Chế

Trường Tiểu học Dị
Chế

Trường Tiểu học Dị
Chế

Thôn Dị Chế, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 7,804 2,222 1 1 1

29
Trường Tiểu học Thị trấn
Vương

Trường Tiểu học Thị
trấn Vương

Trường Tiểu học Thị
trấn Vương

Trường Tiểu học
Thị trấn Vương

 Thôn Tiên Xá,  xã Hoàng Hoa Thám
6298,5 2,106 1 1 1

30
Trường Tiểu học Ngô
Quyền

Trường Tiểu học
Ngô Quyền

Trường Tiểu học
Ngô Quyền

Trường Tiểu học
Ngô Quyền

Thôn Đại Nại, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 4,985 2,250 1 1 1

31 Trường mầm non 19/8
Trường mầm non
19/8

Trường mầm non
19/8

Trường mầm non
19/8

 Thôn Tiên Xá,  xã Hoàng Hoa Thám
5,601 1,783 1 1 1

32 Trường mầm non Dị Chế
Trường mầm non Dị
Chế

Trường mầm non Dị
Chế

Trường mầm non
Dị Chế

 Thôn Dị Chế, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 1616.4 1,495 1 1 1

33
Trường MN Ngô Quyền
khu trung tâm

Trường MN Ngô
Quyền 

Trường MN Ngô
Quyền

Trường MN Ngô
Quyền

Thôn Đại Nại, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 1,154 326 1 1 1

34
Trường MN Ngô Quyền
Khu mẫu giáo thôn Nội
Linh

thôn Nội Linh, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 430 216 1 1 1

35
 Trường MN Ngô Quyền
Khu mẫu giáo thôn Trịnh
Mỹ 1

Thôn Trịnh Mỹ, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 262.5 60 1 1 1

36
 Trường MN Ngô Quyền
Khu mẫu giáo thôn Trịnh
Mỹ 3

Thôn Trịnh Mỹ, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh
Hưng Yên 318.9 60 1 1 1

Tổng cộng 37 3 34 3 34



UBND TỈNH HƯNG YÊN Phụ lục số 02

DANH MỤC XE Ô TÔ GIAO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG HOA THÁM TỈNH HƯNG YÊN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
(Kèm theo Quyết định số                    /QĐ-UBND ngày              /9/2025 của UBND tỉnh)

STT Danh mục xe ô tô Số chỗ ngồi Nhãn hiệu Năm đưa
vào sử dụng

Số năm
sử dụng Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7
I Xe chức danh

II Xe phục vụ công tác chung

1 Biển kiểm soát 89B -1239 05 chỗ TOYOTA ALTIS
1.8 2006 19 Xe ô tô tiếp nhận từ Đảng ủy huyện

Tiên Lữ (cũ)

2 Biển kiểm soát 89-1557 05 chỗ TOYOTA ALTIS 2004 21 Xe ô tô tiếp nhận từ Văn phòng HĐND-
UBND huyện Tiên Lữ (cũ)

III Xe chuyên dùng

1  Biển kiểm soát 89A -000.31 HINO 2010 15 Xe chở rác

2 Biển kiểm soát  89-002.25 CỬU LONG 2014 11 Xe chở rác
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